
Số TT Tên học phần TC Tiết
Số lượng 

người học
Tên lớp Thời gian đào tạo Giáo viên Loại HP Ghi chú

1 Pháp luật đại cương 2 30 35 221AQTKD 10/10/2022- 05/12/2022 ThS.Nguyễn Quốc Hùng Lý thuyết

2 Quản trị học 2 45 35 221AQTKD 12/10/2022- 07/12/2022 ThS.Nguyễn Thị Hằng Lý thuyết

3 Giáo dục thể chất 2 45 35 221AQTKD 13/10/2022- 17/11/2022 CN.Phạm Khánh Hòa Lý thuyết

4 Tin học
3 75

35 221AQTKD 24/11/2022- 12/12/2022 ThS.Lê Hồng Danh Lý thuyết

5 Giáo dục quốc phòng
4 75

35 221AQTKD 25/10/2022- 10/01/2023 CN.Phạm Khánh Hòa Lý thuyết

6 Tiếng Anh
6 120

35 221AQTKD 14/10/2022- 31/12/2022 ThS.Trần Mỹ Ngọc Lý thuyết

1 Makerting căn bản 2 45 35 221AQTKD 19/12/2022-06/3/2023 CN.Nguyễn Hải Đăng Lý thuyết

2 Tiếng Anh CN QTKD 3 60 35 221AQTKD 19/12/2022-27/3/2023 CN.Trịnh Thị Như Quỳnh Lý thuyết

3 Kinh tế vĩ mô 3 60 35 221AQTKD 20/12/2022-28/3/2023 ThS.Nguyễn Văn Nhân Lý thuyết

4 Kinh tế học đại cương 3 60 35 221AQTKD 20/12/2022-07/3/2023 ThS.Nguyễn Văn Nhân Lý thuyết

5 Chính trị 4 75 35 221AQTKD 21/12/2022-19/4/2023 ThS.Nguyễn Quốc Hùng Lý thuyết
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6
Lý thuyết tài chính tiền 

tệ
3 60 35 221AQTKD 22/12/2022-30/3/2023 ThS.Nguyễn Thị Hằng Lý thuyết

7 Nguyên ký kế toán 3 60 35 221AQTKD 22/12/2022-30/3/2023 ThS.Nguyễn Thị Hằng Lý thuyết

8 Tiếng Anh 2 3 60 35 221AQTKD 24/12/2022-'01/4/2023 ThS.Trần Mỹ Ngọc Lý thuyết

9 Makerting dịch vụ 2 45 35 221AQTKD 22/4/2023-24/6/2023 Ths.Lưu Thị Lan Phương Lý thuyết

10
Kỹ năng giao tiếp và 

truyền thông
3 60 35 221AQTKD 20/4/2023-13/7/2023 Ths.Phạm Chí Hiếu Lý thuyết

11
Đàm phán trong kinh 

doanh
2 48 35 221AQTKD 21/7/2023-15/9/2023 Ths.Phạm Chí Hiếu Lý thuyết

12 Quản trị dịch vụ
2 45

35 221AQTKD 20/4/2023-22/6/2023 Ths.Phạm Trịnh Hồng Phi Lý thuyết

13 Quản trị Tài Chinh DN 3 60 35 221AQTKD 19/4/2023-12/7/2023 Ths.Phạm Trịnh Hồng Phi Lý thuyết

14
Thanh toán quốc tế 2 45

35
221AQTKD 17/4/2023-19/6/2023 Ths.Nguyễn Thị Hoài Việt

Lý thuyết

15
Nghiệp vụ ngoại thương 2 45

35
221AQTKD 17/4/2023-19/6/2023 Ths.Nguyễn Thị Hoài Việt

Lý thuyết

16 Phân tích HĐKD 3 75 35 221A QTKD 20/4/2023-3/8/2023 Ths.Nguyễn Thị Hằng Lý thuyết

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

(Đã ký và đóng dấu)


